	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 9358/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013
	Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013


	Kính gửi:
	- Các đại học, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án, đơn vị trực thuộc Bộ.


Thực hiện công văn số 9425/BKHĐT-QLĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, trường đại học, cao đẳng và các Ban Quản lý dự án, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo nội dung chính sau:

1. Phần nội dung báo cáo:

- Tình hình quán triệt thực hiện Luật đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP; Việc tuân thủ các thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu (gói thầu xây lắp, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá); hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn; báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn và thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu.

- Tình hình thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Nhận xét, đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu (số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khoá học đấu thầu/số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu).

- Tình hình giải quyết kiến nghị về đấu thầu (số lượng các cuộc kiến nghị và kết quả xử lý) và tình hình thực hiện xử lý vi phạm về đấu thầu.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác đấu thầu thực hiện trong năm 2013 (theo quy định tại phần II dưới đây), những tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện đấu thầu cần phải khắc phục trong thời gian tới và các kiến nghị (về cơ chế chính sách, về hướng dẫn thực hiện...) để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.

2. Phần tổng hợp số liệu:

- Tổng hợp số liệu về kết quả lựa chọn nhà thầu theo Biểu 1, 2, 3 kèm theo công văn này (lưu ý đơn vị tính cho tất cả các biểu là “triệu đồng”).
- Tổng hợp chi tiết các gói thầu theo Biểu 4 kèm theo công văn này.

- Đối với các đơn vị trực thuộc như Cục, Vụ, Ban quản lý dự án do Bộ thành lập (không bao gồm các doanh nghiệp nhà nước và các đại học, trường đại học, cao đẳng) tổng hợp thêm số liệu theo Biểu 5 kèm theo công văn này.

3. Phương thức nộp báo cáo:

- Báo cáo gửi qua đường công văn gồm phần nội dung báo cáo và phần tổng hợp số liệu đến Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Gửi file mềm báo cáo và phần tổng hợp số liệu của báo cáo công tác đấu thầu năm 2013 từ Biểu 1 đến Biểu 5 qua địa chỉ Email: ntthang@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị gửi báo cáo theo các cách nêu trên trước ngày 17/01/2014 để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Mạnh Hùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau




2

_1451122642.xls
Bieu 1

																																												Biểu 1

		PHỤ LỤC

		(Kèm theo Công văn số 9358/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 31 tháng 12 năm 2013)

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CHO MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013
THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU (ĐIỀU 1 KHOẢN 1)

																																										Đơn vị: Triệu đồng

		Lĩnh vực và hình thức				Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư (1)								Dự án Nhóm A
(2)								Dự án Nhóm B
(3)								Dụ án nhóm C
(4)								Cộng (1 + 2 + 3 + 4)

						Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch

		I. Theo lĩnh vực đấu thầu

		1. Tư vấn

		2. Mua sắm hàng hoá

		3. Xây lắp

		4. EPC

		Tổng cộng I

		II. Theo hình thức lựa chọn nhà thầu

		1. Rộng rãi		Trong nước

				Quốc tế

		2. Hạn chế		Trong nước

				Quốc tế

		3. Chỉ định thầu		Trong nước

				Quốc tế

		4. Chào hàng cạnh tranh		Trong nước

				Quốc tế

		5. Mua sắm trực tiếp		Trong nước

				Quốc tế

		6. Tự thực hiện		Trong nước

				Quốc tế

		7. Mua sắm đặc biệt		Trong nước

				Quốc tế

		Tổng cộng II

		*Ghi chú: Số liệu tổng hợp tại biểu này không bao gồm số liệu tổng hợp tại biểu 3

																																		….. , ngày      tháng    năm

																																		Người báo cáo

																																		(tên, số điện thoại, địa chỉ email)





Bieu 2

												Biểu 2

		PHỤ LỤC

		(Kèm theo Công văn số 9358/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 31 tháng 12 năm 2013)

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM TÀI SẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2013
THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU (ĐIỀU 1 KHOẢN 2)

												Đơn vị: Triệu đồng

		Lĩnh vực và hình thức				Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu]		Chênh lệch

		I. Theo lĩnh vực đấu thầu

		1. Tư vấn

		2. Mua sắm hàng hoá

		Tổng cộng I

		II. Theo hình thức lựa chọn nhà thầu

		1. Rộng rãi		Trong nước

				Quốc tế

		2. Hạn chế		Trong nước

				Quốc tế

		3. Chỉ định thầu		Trong nước

				Quốc tế

		4. Chào hàng cạnh tranh		Trong nước

				Quốc tế

		5. Mua sắm trực tiếp		Trong nước

				Quốc tế

		6. Tự thực hiện		Trong nước

				Quốc tế

		7. Mua sắm đặc biệt		Trong nước

				Quốc tế

		Tổng cộng II

										….. , ngày      tháng    năm

										Người báo cáo

										(tên, số điện thoại, địa chỉ email)





Bieu 3

																																				Biểu 3

		PHỤ LỤC

		(Kèm theo Công văn số 9358/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 31 tháng 12 năm 2013)

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN LIÊN DOANH, 
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BBC), CỔ PHẦN NĂM 2013

																																		Đơn vị: Triệu đồng

		Lĩnh vực và hình thức				Dự án liên doanh, BBC trong nước (1)								Dự án liên doanh, BBC nước  ngoài (2)								Dự án cổ phần (3)								Cộng (1 + 2 + 3)

						Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch		Tổng số gói thầu		Tổng giá gói thầu		Tổng giá trúng thầu		Chênh lệch

		I. Theo lĩnh vực đấu thầu

		1. Tư vấn

		2. Mua sắm hàng hoá

		3. Xây lắp

		4. EPC

		Tổng cộng I

		II. Theo hình thức lựa chọn nhà thầu

		1. Rộng rãi		Trong nước

				Quốc tế

		2. Hạn chế		Trong nước

				Quốc tế

		3. Chỉ định thầu		Trong nước

				Quốc tế

		4. Chào hàng cạnh tranh		Trong nước

				Quốc tế

		5. Mua sắm trực tiếp		Trong nước

				Quốc tế

		6. Tự thực hiện		Trong nước

				Quốc tế

		7. Mua sắm đặc biệt		Trong nước

				Quốc tế

		Tổng cộng II

																														….. , ngày      tháng    năm

																														Người báo cáo

																														(tên, số điện thoại, địa chỉ email)





Bieu 4

																										Biểu 4

		PHỤ LỤC

		(Kèm theo Công văn số 9358/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 31 tháng 12 năm 2013)

		BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN NĂM 2013

																								Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Nội dung		Tổng mức đầu tư được duyệt		Tổng dự toán được duyệt		Thời gian khởi công, hoàn thành		Ngày, tháng, năm xét thầu		Hình thức đấu thầu		Giá trúng thầu được duyệt		Ngày phê duyệt KQ đấu thầu		Cấp phê duyệt KQ trúng thầu		Giá chỉ định thầu		Lý do chỉ định thầu		Nguồn vốn

		I		Dự án …..

		-		Xây lắp

				Gói thầu

				…..

		-		Thiết bị

				Gói thầu

				…..

		-		Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư

				Gói thầu

		-		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

				Gói thầu

				…..

		-		Chi phí khác

				Gói thầu

				…..

		-		Dự phòng phí

				…..

		II		Dự án …..

				…..

																						….. , ngày      tháng    năm

																						Người báo cáo

																						(tên, số điện thoại, địa chỉ email)





Bieu 5

																																		Biểu 5

		PHỤ LỤC

		(Kèm theo Công văn số 9358/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 31 tháng 12 năm 2013)

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2013

																																Đơn vị: Triệu đồng

		Lĩnh vực đấu thầu						Tư vấn						Mua sắm hàng hóa						Xây lắp và EPC						Tổng cộng (1)		BOT, BTO, BT, hợp đồng nhượng quyền						Tổng cộng (2)

								< 4.000		4.000 - 8.000		> 8.000		< 4.000		4.000 - 8.000		> 8.000		< 160.000		160.000-180.000		> 180.000				< 160.000		160.000-180.000		> 180.000

		Các gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên		Số gói thầu		Trong nước

						Quốc tế

				Tổng giá gói thầu		Trong nước

						Quốc tế

				Tổng giá trúng thầu		Trong nước

						Quốc tế

		Các gói thầu cho mục tiêu đầu tư phát triển		Số gói thầu		Trong nước

						Quốc tế

				Tổng giá gói thầu		Trong nước

						Quốc tế

				Tổng giá trúng thầu		Trong nước

						Quốc tế

		Chú ý : (1) : Tổng cộng đối với 3 lĩnh vực mua sắm, tư vấn, xây lắp và EPC																												….. , ngày      tháng    năm

		(2) : Tổng cộng (2) = Tổng cộng (1) + giá trị hợp đồng BOT, BTO, BT, nhượng chuyển																												Người báo cáo

																														(tên, số điện thoại, địa chỉ email)






